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CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 158/2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐİNH

DAN
Noev: 2616.129.25

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Bảo hiếm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ điểm 13 của Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng

năm 2024 của Quốc hội về Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

6

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và chế độ đối với người lao

động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu

trí xã hội; điểm 13 của Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024

của Quốc hội về Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, g, h, i, k, 1, m và n khoản 1
và khoản 2 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo

hiểm xã hội.

3. Người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật Bảo hiểm
xã hội.

Người ký: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Thời gian ký: 26.06.2025 16:14:22 +07:00
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4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều 3. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thực

hiện theo quy định tại các điễm a, b, c, g, h, i, k, 1, m và n khoản 1 và khoản 2

Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, i, k, 1 khoản 1 và khoản 2

Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội được cử đi học, thực tập, công tác trong và

ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thì thuộc đối tượng tham gia
bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh quy định
tại điểm m khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc bao gồm:

a) Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế
theo phương pháp kê khai;

b) Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh không

thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thuộc đối tượng tham gia bảo

hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01 tháng 7 năm 2029.

3. Đổi tượng quy định tại khoản 2 Điều này và điểm n khoản 1 Điều 2 của
Luật Bảo hiểm xã hội đồng thời thuộc nhiều đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2

của Luật Bảo hiểm xã hội thì việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện
như sau:

a) Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này đồng thời thuộc đối tượng quy

định tại một trong các điểm b, c, d, đ, e, i, a, 1, k, n, h và g khoản 1 Điều 2 của

Luật Bảo hiểm xã hội thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đối tượng
tương ứng quy định tại điểm b, c, d, đ, e, i, a, 1, k, n, h hoặc g khoản 1 Điều 2
của Luật Bảo hiểm xã hội theo thứ tự đến trước;

b) Đối tượng quy định tại điểm n khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã

hội đồng thời thuộc đối tượng quy định tại một trong các điểm b, c, d, đ, e, i, a, 1
và k khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc theo đối tượng tương ứng quy định tại điểm b, c, d, d, e, i, a, 1 hoặc k

khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội theo thứ tự đến trước.

4. Đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng không
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản 7

Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm:

a) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hẳng tháng;
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b) Người đang hưởng trợ cấp hẳng tháng theo quy định tại Nghị định
số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh

hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây được viết là Nghị định
số 09/1998/NĐ-CP);

c) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định
số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về

việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng
hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng (sau đây được viết là Quyết
định số 91/2000/QĐ-TTg); Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010

của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ
15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất
sức lao động (sau đây được viết là Quyết định số 613/QĐ-TTg);

d) Người đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết
định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính
phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa

phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ

tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bồ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg
ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối
với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công

tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số
53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến
chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất
ngũ về địa phương; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn
Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

đ) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Điều 23 của Luật Bảo hiểm

xã hội.

5. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã

hội làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng tính theo quy định
tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất; người lào động làm việc theo hợp đồng thử
việc theo quy định của pháp luật lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo

hiểm xã hội bắt buộc.
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Điều 4. Bản sao các giấy tờ dùng để thực hiện bảo hiểm xã hội quy
định tại Luật Bảo hiếm xã hội

Bản sao các giấy tờ dùng để thực hiện bảo hiểm xã hội quy định tại Luật

Bảo hiểm xã hội thuộc trường hợp khác quy định tại điểm c khoản 12 Điều 3
của Luật Bảo hiểm xã hội là giấy tờ được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận đã
đối chiếu với bản chính, đảm bảo tính chính xác của bản sao so với bản chính

trong trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều 5. Mức tham chiếu

1. Mức tham chiếu là mức tiền do Chính phủ quyết định dùng để tính mức
đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội quy định trong Luật Bảo hiểm
xã hội.

2. Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức thạm chiếu quy định tại Luật
Bảo hiểm xã hội bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi
bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở đó.

3. Khi mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu được Chính phủ điều
chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, phù
hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Chương II
ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ QUẢN LÝ THU, ĐÓNG

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Đăng ký tham gia và quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được
thực hiện theo quy định tại Chương IV của Luật Bảo hiểm xã hội và được quy
định chi tiết như sau:

Điều 6. Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và cấp số bảo hiểm xã hội

Việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội được
thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật Bảo hiểm xã hội và được quy định
chi tiết như sau:

1. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này và điểm n
khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội nếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã

hội qua hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia

quản lý thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Bảo hiếm xã hội.

2. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này và điểm n

khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội nếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã

hội trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại khoản 2

Điều 28 của Luật Bảo hiểm xã hội.
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3. Đối tượng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã
hội nộp hồ sơ là tờ khai quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 của Luật Bảo
hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

4. Cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trước khi người này được cử làm thành viên cơ quan đại diện nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đặng ký tham gia bảo hiếm xã hội cho
đối tượng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội thực
hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 7. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo

quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội và được quy định chi
tiết như sau:

1. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại
điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng, bao gồm
mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung
khác, trong đó:

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo

tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người
sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động
được thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính
chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức
lương tại điểm a khoản này chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được

thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ
thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng
thực hiện công việc của người lao động;

c) Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức

lương theo quy định tại điểm a khoản này, được thỏa thuận trong hợp đồng lao

động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các
khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình
làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

2. Tiền lượng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng

quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tính
trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo giờ thì tiền
lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong

tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
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Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo ngày thì tiền

lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc
trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo tuần thì tiền

lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong

tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

3. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng
quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là mức phụ cấp
hăng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân
phố. Trường hợp mức phụ cấp hẳng tháng của người hoạt động không chuyên

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
bắt buộc bằng tiền lương làm cặn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội.

4. Tiền lượng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng
quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương mà
đối tượng này được hưởng theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả

cho người lao động bằng ngoại tệ thì tiển lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã
hội bắt buộc được tính bằng Đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lượng bằng ngoại
tệ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân của tỷ giá mua
vào theo hình thức chuyển khoản của Đồng Việt Nam với ngoại tệ do 4 Ngân

hàng thương mại có vốn Nhà nước công bố tại thời điểm cuối ngày của ngày
02 tháng 01 cho 06 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 07 cho 06 tháng cuối năm;
trường hợp các ngày này trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ thì lấy tỷ giá của ngày
làm việc tiếp theo liền kề.

Điều 8. Truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Các trường hợp truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

a) Được điều chỉnh tăng tiền lương làm tăng tiền lương làm căn cứ đóng
bảo hiểm xã hội bắt buộc mà thời gian thực hiện hồi tố trở về trước;

b) Trường hợp người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được

gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao
động thực hiện truy đóng sau khi về nước;

c) Đối tượng quy định tại điểm m và điểm n khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo

hiểm xã hội đóng sau thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chậm nhất quy định tại
điểm b khoản 4 Điều 33 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Số tiền truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính như sau:

定
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a) Đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều
này, số tiền truy thu là số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy
định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp đến hết ngày cuối cùng của tháng tiếp theo sau tháng có quyết
định điều chỉnh tăng tiền lương hoặc tháng về nước mà ngưới sử dụng lao động
và người lao động chưa thực hiện truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi

truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy
định tại khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội;

b) Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, số tiền truy
thu là số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điểm a
khoản 4 Điều 33 của Luật Bảo hiểm xã hội và số tiền bằng 0,03%/ngày tính
trên số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng và số ngày đóng sau thời hạn
đóng bảo hiểm xã hội chậm nhất quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của
Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 của Luật

Bảo hiểm xã hội đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội

hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải
quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc thì giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trên cơ sở thời gian

đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm đã đóng

bảo hiểm xã hội đối với trường hợp người lao động thôi việc, chấm đứt hợp
đồng lao động, hợp đồng làm việc; sau khi thu hồi số tiền phải đóng bảo hiểm

xã hội bắt buộc thì xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thực

hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 9. Mức đóng, phương thức và thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc của người lao động, người sử dụng lao động

Mức đóng, phương thức và thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của
người lao động, người sử dụng lao động thực hiện theo quy định tại Điều 33 và

Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội và được quy định chỉ tiết như sau:

Đối tượng quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội
không làm việc và không hưởng phụ cấp từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng
thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội

tháng đó.
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Điều 10. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại
khoản 1 và khoản 3 Điều 37 của Luật Bảo hiểm xã hội

1. Người sử dụng lao động được xem xét tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí
và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy
thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh

tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại
khoản 1 Điều này và đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây thì người sử
dụng lao động và người lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và
tử tuất:

a) Phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 30 ngày trở lên và không bố trí
được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc đối tượng tham

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời nghị việc từ 50% trở lên so với tổng
số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh;

b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch

bệnh, mất mùa gây ra, không kể giá trị tài sản là đất hoặc không bố trí được

việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc đối tượng tham gia

bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên so với tổng số
lao động có mặt trước khi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

3. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không

quá 12 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị gửi cơ
quan bảo hiểm xã hội. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử

tuất, người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất mà

người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hoặc chẩm dứt hợp

đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động hoặc thân nhân

người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết
chế độ cho người lao động, thân nhân người lao động hoặc xác nhận thời gian
đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, người sử
dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và
đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối
cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù của



9

những tháng tạm dừng đóng bằng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp sau thời hạn đóng bù chậm nhất, người sử dụng lao động và

người lao động mới đóng bù cho những tháng tạm dừng đóng thì thực hiện theo
quy định tại Điều 40 và Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội.

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định số lao động thuộc đối tượng tham
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tạm thời nghi việc, giá trị tài sản bị thiệt hại quy
định tại khoản 2 Điều này được quy định như sau:

a) Thẩm quyền xác định số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm
xã hội bắt buộc tạm thời nghỉ việc đổi với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan nội vụ địa

phương xác định; đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc bộ,
ngành trung ương quản lý dọ bộ, ngành xác định. Số lao động thuộc đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tạm thời nghỉ việc được tính so với tổng số
lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc trước khi thiên
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Thẩm quyền xác định giá trị tài sản bị thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ
chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan tài
chính địa phương xác định; đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
thuộc bộ, ngành trung ương quản lý do cơ quan tài chính của bộ, ngành xác

định. Giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm
kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại;

b) Người sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2

Điều này, làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước

khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động

thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc.

Người sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều
này bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản, làm văn bản đề nghị kèm theo Báo

cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài

sản bị thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa. Trường hợp không
bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên so
với tổng số lao động có mặt trước khi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa

thì làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi

thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa và tại thời điểm đề nghị; danh sách
lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tạm thời

nghỉ việc;
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c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của

người sử dụng lao động, cơ quan quy định tại điểm a khoản này có trách nhiệm

xem xét, xác định và có văn bản trả lời người sử dụng lao động.

5. Người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3

Điều này có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kèm theo

văn bản xác định số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại gửi cơ quan bảo
hiểm xã hội.

6. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị
của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 11. Tạm dừng đóng bảo biểm xã hội bắt buộc theo quy định tại
khoản 2 và 3 Điều 37 của Luật Bảo hiểm xã hội

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công tác từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng
thì việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện như sau:

a) Trong thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công tác từ 14 ngày làm việc
trở lên trong tháng thì cán bộ, công chức, viên chức và người sử dụng lao động
tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc;

b) Sau thời gian tạm giam, tạm đình chỉ công tác từ 14 ngày làm việc trở
lên trong tháng nếu cán bộ, công chức, viên chức được truy lĩnh hưởng đầy đủ
100% tiền lương trong thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công tác thì thực

hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội bắt buộc cho thời gian bị tạm giam, tạm đình
chỉ công tác. Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo
tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù của những tháng tạm dừng
đóng bằng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 33 và
Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp sau thời hạn đóng bù chậm nhất, người sử dụng lao động và cán

bộ, công chức, viên chức mới đóng bù cho những tháng tạm dừng đóng thì thực
hiện theo quy định tại Điều 40 và Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Trường hợp sau thời gian tạm giam, tạm đình chỉ công tác từ 14 ngày

làm việc trở lên trong tháng nếu cán bộ, công chức, viên chức không được
hưởng đầy đủ 100% tiền lương trong thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công

tác thì không thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội bắt buộc cho thời gian bị

tạm giam, tạm đình chỉ công tác.
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2. Người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này

mà bị tạm đình chỉ công việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì việc
tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện như sau:

a) Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc từ 14 ngày làm việc trở lên

trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo

hiểm xã hội bắt buộc;

b) Trường hợp sau thời gian tạm đình chỉ công việc từ 14 ngày làm việc

trở lên trong tháng mà người lao động được người sử dụng lao động trả đủ tiền

lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc thì thực hiện việc đóng bù bảo

hiểm xã hội bắt buộc cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc. Thời hạn đóng bù

chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng

đóng. Số tiền đóng bù của những tháng tạm dừng đóng bằng số tiền phải đóng
bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật Bảo
hiểm xã hội.

Trường hợp sau thời hạn đóng bù chậm nhất, người sử dụng lao động và
người lao động mới đóng bù cho những tháng tạm dừng đóng thì thực hiện theo

quy định tại Điều 40 và Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Trường hợp sau thời gian tạm đình chỉ công việc từ 14 ngày làm việc

trở lên trong tháng mà người lao động không được người sử dụng lao động trả
đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc thì không thực hiện việc

đóng bù bảo hiểm xã hội bắt buộc cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

3. Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm

xã hội, khi tạm thời bị mất việc làm trong thời gian thực hiện hợp đồng mà
được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm

việc ở nước ngoài xác nhận thì thời gian này được tạm dừng đóng bảo hiểm xã
hội bắt buộc.

Sau thời gian tạm thời mất việc làm nếu người lao động trở lại làm việc

thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định, không thực hiện việc

đóng bù bảo hiểm xã hội bắt buộc cho thời gian bị mất việc làm tạm thời.

Chương II
CHỂ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Mục 1

CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Điều 12. Điều kiện hưởng lương hưu
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Điều kiện hưởng lương hưu thực hiện theo quy định tại Điều 64

Điều 65 của Luật Bảo hiểm xã hội và được quy định chỉ tiết như sau:

và

1. Công việc khai thác than trong hầm lò theo Phụ lục I ban hành kèm theo

Nghị định này.

2. Khi xác định điều kiện hưởng lương hưu đối với trường hợp hồ sơ của

người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì

lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định tuổi của người lao

động. Trường hợp không xác định được ngày sinh mà chỉ có tháng, năm
sinh thì lấy ngày 01 của tháng, năm sinh để làm căn cứ xác định tuổi của

người lao động.

3. Khi xác định thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở
lên đối với thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để làm căn cứ

xét điều kiện hưởng lương hưu thì căn cứ theo quy định của pháp luật về phụ

cấp khu vực tại thời điểm giải quyết. Đối với địa bàn mà pháp luật về phụ cấp
khu vực tại thời điểm giải quyết không quy định hoặc quy định hệ số phụ cấp
khu vực thấp hơn 0,7 nhưng người lao động đã có thời gian thực tế làm việc ở

nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên theo quy định tại các văn bản quy định
về phụ cấp khu vực trước đây thì căn cứ quy định tại các văn bản đó để xác
định thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên làm căn cứ

xét điều kiện hưởng lương hưu.

Trường hợp người lao động có thời gian công tác tại các chiến trường B, C

trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và chiến trường K trước ngày 31 tháng 8 năm
1989 được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì thời gian này được tính là

thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 để làm căn cứ xét điều kiện
hưởng lương hưu.

4. Đối tượng quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo

hiểm xã hội bị tước danh hiệu quân nhân hoặc tước danh hiệu công an nhân dân

thì điều kiện hưởng lương hưu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điểu 64 và
khoản 1 Điều 65 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 13. Mức lương hưu hằng tháng

Mức lương hưu hằng tháng thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Luật

Bảo hiểm xã hội và được quy định chi tiết như sau:

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ
hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lưởng làm căn cứ

đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật Bảo hiểm xã hội.
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Đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g và i khoản 1 Điều 2 của Luật

Bảo hiểm xã hội đã tham gia bảo hiếm xã hội trước ngày 01 tháng 7 năm 2025

mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo các đối tượng này từ đủ 20
năm trở lên khi tính mức lương hưu hằng tháng thấp hơn mức tham chiếu thì

được tính bằng mức tham chiếu.

2. Mốc tuổi để tính số năm nghi hưu trước tuổi quy định làm cơ sở tính

giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 66 của Luật Bảo hiểm
xã hội được xác định như sau:

a) Người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì lấy mốc tuổi
theo điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật Bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ
15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc
làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời
gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng

01 năm 2021 thì lấy mốc tuổi theo điểm b khoản 1 Điều 64 của Luật Bảo hiểm
xã hội;

c) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than

trong hầm lò thì lấy mốc tuổi theo điểm c khoản 1 Điều 64 của Luật Bảo hiểm
xã hội.

Điều 14. Hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Điều 70 của
Luật Bảo hiểm xã hội và được quy định chi tiết như sau:

1. Người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp quy
định tại điểm đ khoản 1 Điều 70 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định chỉ
tiết như sau:

a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 7
năm 2025 (trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành) là người lao
động mà tại thời điểm giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn thời gian
đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 để tính hưởng bảo hiểm
xã hội;

b) Việc xác định 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc là 12 tháng không đóng bảo hiểm xã hội được tính liên tục đến tháng
liền kề trước tháng cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận đề nghị giải quyết hưởng
bảo hiểm xã hội một lần, không bao gồm những tháng không phải đóng bảo hiểm

xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 5 Điều 33 và khoản 3 Điều 34 của Luật

Bảo hiểm xã hội.
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Tại thời điểm người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội

một lần phải đang không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và
đang không tham gia bảo hiếm xã hội tự nguyện.

2. Trường hợp người lao động vừa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội
một lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 70 của Luật Bảo hiểm xã hội,

vừa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo khoản 1 Điều 64 của Luật Bảo hiểm xã

hội thì giải quyết theo văn bản đề nghị của người lao động.

Điều 15. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Mức bình quận tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương
hưu, trợ cấp một lần thực hiện theo quy định tại Điều 72 của Luật Bảo hiểm xã
hội và được quy định chi tiết như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà

nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương
này thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính
lương hưu, trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 72
của Luật Bảo hiểm xã hội.

a) Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiếm xã hội trước
ngày 01 tháng 10 năm 2004 thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do
Nhà nước quy định mà hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 7 năm 2025

trở đi thì tiến lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 10
năm 2004 được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm hưởng

chế độ bảo hiểm xã hội để tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo
hiểm xã hội. Riêng đối với người lao động có thời gian làm việc trong các doanh
nghiệp đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 mà hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 7
năm 2025 trở đi thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01

tháng 10 năm 2004 được chuyển đổi theo tiền lương quy định tại Nghị định
số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ để tính mức
bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội;

b) Trường hợp người lao động chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội quy

định tại khoản 1 Điều 72 của Luật Bảo hiểm xã hội thì tính bình quân tiền lương

làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đã đóng.

2. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với
người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trong một
số trường hợp đặc biệt được quy định như sau:

a) Đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ
15 năm trở lên theo các mức tiền lương thuộc nghề, công việc nặng nhọc, độc
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hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà chuyến sang
làm công việc khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vẫn thuộc
đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà có tiền lương
làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp hơn thì khi nghỉ hưu được lấy
tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của số năm đóng liền
nhau theo các mức tiền lương thuộc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tương ứng với số năm quy

định tại khoản 1 Điều 72 của Luật Bảo hiểm xã hội để tính mức bình quân tiền
lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động có thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân

đội nhân dân; sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân
dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân chuyển
ngành làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng
thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định rồi mới nghỉ hưu mà khi
nghỉ hưu có tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của số năm cuối trước
khi nghỉ hửu thấp hơn so với số năm cuối trước khi chuyển ngành thì được lấy

tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của số năm cuối trước khi chuyển
ngành để tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội;

c) Người lao động không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b

khoản này trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương dọ Nhà
nước quy định mà có mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã
hội tính trên tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của số năm cuối trước
khi nghỉ hưu thấp hơn so với tính trên toàn bộ thời gian đóng thì mức bình quân

tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được tính bình quân tiền lương
làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước

quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển
sang ngành nghề có hoặc không có phụ cấp thâm niên nghề rồi mới nghi hưu thì

việc tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được thực
hiện như sau:

a) Đối với trường hợp trong tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
của toàn bộ những năm cuối không có phụ cấp thâm niên nghề thì lấy mức bình

quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối trước

khi nghỉ hưu, cộng với khoản phụ cấp thâm niên nghể cao nhất đã được hưởng
tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghê;

trường hợp thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề cao nhất trước ngày 01

tháng 10 năm 2004 thì tiển lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính

khoản phụ cấp thâm niên nghề được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy
định tại thời điểm giải quyết hưởng chế độ;
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b) Đối với trường hợp trong tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

của toàn bộ những năm cuối để tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng
bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đã có phụ cấp thâm niên
nghề thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính
lương hưu, trợ cấp một lần thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 72 của
Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Đổi với trường hợp trong tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
của những năm cuối để tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo
hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần vừa có thời gian đóng có phụ
cấp thâm niên nghề, vừa có thời gian đóng không có phụ cấp thâm niên nghề

mà có mức bình quân tiển lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tính theo
quy định tại điểm b khoản này thấp hơn so với tính theo số năm cuối trước khi

chuyển nghề thì được tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm
xã hội của số năm cuối tương ứng trước khi chuyển nghề để tính lương hưu, trợ
cấp một lần.

4. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng
thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo
hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì việc
tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy
định tại khoản 3 Điều 72 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ
tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương làm căn cứ
đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điểu 72 của Luật Bảo hiểm xã

hội trên tổng thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại khoản 1 Điều 72 của Luật Bảo hiểm

xã hội thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng của các tháng đã đóng.

5. Khi tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

đối với người lao động có thời gian công tác ở cấp xã đã được tính hưởng bảo
hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP và

thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì thời gian này được tính là thời gian đóng

bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định.

6. Khi tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
đối với người lao động có thời gian công tắc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã

hội nhưng thời gian này người lao động không được hưởng tiền lương, sinh
hoạt phí (được trả thù lao bằng công điểm hoặc lương thực như giáo viên mầm

non, chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã,..) thì mức bình quân tiền lương
làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm thời gian không được hưởng
tiền lương, sinh hoạt phí.
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7. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính
lương hưu, trợ cấp một lần quy định tại Điều 72 của Luật Bảo hiểm xã hội được
dùng để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tuất một lần đối với thân
nhân của người đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian
đóng bảo hiểm xã hội chết và trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không
đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Điều 16. Điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
bắt buộc

Việc điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
được thực hiện theo Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội và được quy định
chi tiết như sau:

1. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính mức bình

quân quy định tại Điều 72 của Luật Bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc

đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và
người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy
định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi

được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương làm căn

cứ đóng bảo hiểm xã
hội bắt buộc sau điều

chỉnh của từng năm

Tiền lương làm căn cứ

đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc của từng năm

X

Hệ số điều chỉnh tiền

lương làm căn cứ

đóng bảo hiểm xã hội

của năm tương ứng

a) Hệ số điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được
tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm và được xác định bằng
biểu thức sau:

Hệ số điều chỉnh tiền lương làm

căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
của năm t

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm liền

kề trước năm người lao động hưởng bảo
hiểm xã hội tính theo gốc so sánh bình

quân năm 1994

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm t

tính theo gốc so sánh bình quân
năm 1994

Trong đó:

t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chinh;

Hệ số điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của năm t
được lấy tròn đến hai chữ số thập phân và mức thấp nhất bằng 1 (một).

b) Hệ số điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của các

năm trước năm 1995 được lấy bằng hệ số điều chỉnh tiền lương làm căn cứ

đóng bảo hiểm xã hội của năm 1994.
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2. Trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm tính theo gốc so sánh
bình quân năm 1994 do Cục Thống kê, Bộ Tải chính cung cấp, Bảo hiểm xã
hội Việt Nam xác định hệ số điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm
xã hội và thực hiện điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho

người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 17. Chế độ hưu trí đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiễm
xã hội tự nguyện vừa có thời gian đóng bảo hiếm xã hội bắt buộc

1. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa
có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian tính hưởng chế độ
hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội
bắt buộc.

2. Người lao động có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
nếu thuộc đối tượng quy định tại Điều 64 của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc có từ

đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên nếu thuộc đối tượng quy định
tại Điều 65 của Luật Bảo hiểm xã hội thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực
hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước
ngày 01 tháng 01 năm 2021 và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trở
lên thì điều kiện về tuổi hưởng lương hưu là đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi
đối với nữ.

3. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng
tháng nhân với mức bình quân thu nhập và tiền lương làm căn cứ đóng bảo
hiểm xã hội quy định tại khoản 5 Điều này.

Trường hợp người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa
có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà đã tham gia bảo hiểm xã hội

theo đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g và i khoản 1 Điều 2 của Luật

Bảo hiểm xã hội từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có thời gian đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc theo các đối tượng này từ đủ 20 năm trở lên khi tính mức

lương hưu hẳng tháng thấp hơn mức tham chiếu thì được tính bằng mức tham
chiều.

4. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo quy định tại khoản 3

và khoản 4 Điều 70 của Luật Bảo hiểm xã hội, trên cơ sở số năm đã đóng bảo
hiểm xã hội, mức bình quân thụ nhập và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm
xã hội quy định tại khoản 5 Điều này.

5. Mức bình quân thu nhập và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã

hội được tính theo công thức sau:






































































